
       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN           

 

 

          

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 1 

   Năm học 2024-2025       

            

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Đvt 

Nơi bảo quản Tình trạng 

      

  

1A 1B 1C 1D 

Phòn

g 

thiết 

bị 

Phòng 

bộ 

môn 

Bàn giao 

đầu năm 

Bàn giao 

cuối năm 

  
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Toán 
                    

1 Mô hình  đồng hồ 5 Bộ 1 1 1 1     x   

2 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số 143 Bộ 35 35 35 34     x   

3 Bộ thiết bị dạy phép tính 143 Bộ 35 35 35 34     x   

4 Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối 145 Bộ 35 35 35 34     x   

  
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Tiếng Việt 
    

5 Bộ thẻ chữ học vần thực hành 142 Bộ 35 35 35 34     x   

6 Bộ chữ học vần biểu diễn 5 Bộ 1 1 1 1     x   

7 Tranh: Bộ mẫu chữ viết 5 Bộ 1 1 1 1     x   

8 Tranh  :Bộ chữ dạy tập viết 4 Bộ 1 1 1 1     x   

9 Bộ Thiết bị TH toán và  tiếng việt 1 15 Bộ 3 3 3 3     x   



  
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn TN và XH 
    

10 Bộ sa bàn giáo dục giao thông 25 Bộ         5 20 x   

  CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE                     

11 Bộ tranh: Cơ thể người và các giác quan 25 
Bộ         5 20 x   

12 
Bộ tranh: Những việc nên và không nên 

làm để phòng tránh cận thị học đường 
25 

Bộ         5 20 x   

13 
Bộ tranh: Các việc vần làm để giữ vệ sinh 

cá nhân 
25 

Bộ         5 20 x   

14 Bộ tranh về phòng tránh bị xâm hại 25 
Bộ         5 20 x   

  
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Âm nhạc 
    

15 Trống nhỏ 10 Bộ           10 x   

16 Triangle(Tam giác chuông) 10 Bộ           10 x   

  
Danh mục các thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Mỹ thuật  
    

17 Giá vẽ(3chân hoặc chữ A) 35 Cái         35   x   

18 Bảng vẽ học nhóm 6 Cái           6 x   

19 Bục đặt mẫu 4 Cái           4 x   

20 Các hình khối cơ bản 1 Bộ           1 x   

21 Máy chiếu (projector) 1 Bộ           1 x   

22 Dàn âm thanh  1 Bộ           1 x   



  
Danh mục các thiết bị dạy học tối 

thiểu môn GDTC 
   

                

23 Bộ tranh về đội hình đội ngũ (ĐHĐN) 5 Bộ           5 x   

24 
Bộ tranh về các tư thế vận động cơ bản 

(VĐCB) 
5 Bộ 

          5 x   

25 Bộ tranh về bài tập thể dục (BTTD) 4 Bộ           4 x   

26 Đồng hồ bấm giây 5 Chiếc           5 x   

27 Còi 3 Chiếc           3 x   

28 Cờ đuôi nheo 9 Chiếc           9 x   

29 Thước dây 3 Chiếc           3 x   

30 Nhạc tập bài Thể dục 1 Chiếc           1 x   

31 Dây nhảy cá nhân 20 Chiếc           20 x   

32 Các bài nhạc dân vũ 2 Chiếc           2 x   

  
Danh mục thiết bị dạy học tối 

thiểu môn Đạo đức 
    

33 Bộ tranh: Nghiêm trang khi chào cờ 1 Bộ         1   x   

34 Bộ tranh: Yêu gia đình 3 Bộ         3   x   

35 Bộ tranh: Thật thà 30 Bộ         10 20 x   

36 Bộ tranh: Tự giác làm việc của mình 30 Bộ         10 20 x   

37 Bộ tranh: Sinh hoạt nề nếp 30 Bộ         10 20 x   

38 Bộ tranh: Thực hiện nội quy trường, lớp 30 Bộ         10 20 x   

39 Bộ tranh: Tự chăm sóc bản thân 30 Bộ         10 20 x   

40 Bộ tranh: Phòng tránh tai nạn thương tích 30 Bộ         10 20 x   

  Danh mục thiết bị dùng chung               



41 Bảng phụ 5           5   x   

42 Nam châm 60   10 10   10 30   x   

43 Máy chiếu (projector) 1         1D     x   

44 
Key board ( đàn phím điện tử) 1 

            

Â. 

Nhạc x   

45 Máy tính để bàn 1             T. Anh x   

46 Bộ Thiết bị TH toán và  tiếng việt 1 15   3 3 3 3 3   x   

            

     PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ  

       

 

 
 

    

            

            

      Lê Thị Cẩm Huyền  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN      

      

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 2 

  Năm học 2024-2025  

      

TT Tên thiết bị Số 

lượng ĐVT 

Nơi bảo quản Tình trạng 

      
  

2A 2B 2C 2D 
Phòng thiết 

bị 

Phòng bộ 

môn 

Bàn giao 

đầu năm 

Bàn giao 

cuối năm 

1 Bộ Thiết bị Thực hành toán 30 Bộ 6 6 6 6 6   x   

2 MÔN TOÁN                     

3 Bộ đồ dùng học toán thực hành 30 Bộ         30       

4 Bộ đồ dùng học toán biểu diễn 2 Bộ         2       

5 Bộ đồ dùng dạy toán Giáo viên 2 Bộ         2       

6 Chai ca 1l 5 Bộ         5       

            

            

        PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ  

        

 

 

 
 

  

            

            

         Lê Thị Cẩm Huyền  
 

 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN      

      

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 3 

  Năm học 2024-2025  

      

TT Tên thiết bị Số 

lượng 
Nơi bảo quản Tình trạng 

    
  

3A 3B 3C 3D Phòng thiết bị 
Phòng bộ 

môn 

Bàn giao đầu 

năm 

Bàn giao cuối 

năm 

1 MÔN TOÁN                   

2 Bộ đồ dùng học toán thực hành 81         81       

3 Bộ đồ dùng dạy toán Giáo viên 2         2       

4 Êke 2         2       

5 Compa 2         2       

2 MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI                   

3 Tranh TNXH 2         2       

4 Mô hình trái đất quay quanh mặt 

trời 2         2       

5 Mặt trăng quay quanh trái đất 2         2       

           

        PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ 

        

 

 
 

  

           

           

         Lê Thị Cẩm Huyền  



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN    

     

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 4 

  Năm học 2024-2025 

 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Nơi bảo quản Tình trạng 

      
  

4A 4B 4C 4D 
Phòng 

thiết bị 

Phòng bộ 

môn 

Bàn giao 

đầu năm 

Bàn giao 

cuối năm 

1 MÔN TOÁN                     

2 Bộ đồ dùng học toán thực hành 32 Bộ          32       

3 Bộ đồ dùng dạy toán Giáo viên 4 Bộ          4       

4 Bộ mét vuông 2 Bộ          2       

5 MÔN ĐẠO ĐỨC                     

6 Tranh đạo đức 2 Bộ          2       

7 MÔN KỸ THUẬT                     

  Mô hình lắp ghép kỹ thuật GV 3 Bộ          3       

1 Bộ dụng cụ cắt khâu thêu GV 5 Bộ          5       

2 
Bộ dụng cụ cắt khâu thêu HS 5 Bộ          5       

3 
Bộ lắp ghép kỹ thuật HS 6 Bộ          6       

  
MÔN KHOA HỌC                     



4 
Tranh ảnh môn khoa học 3 Bộ          3       

5 Bình thí nghiệm giãn nở nhiệt 3 Bộ          3       

  Ống đo nhiệt độ 2 Bộ          2       

  Chai lọ làm thí nhiệm 3 Bộ          3       

  Vai trò ánh sáng 3 Bộ          3       

  Không khí cần cho sự cháy 3 Bộ          3       

            

        PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ 

            

         

 

 
 

  

            

            

         Lê Thị Cẩm Huyền  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN    

     

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ , ĐỒ DÙNG DẠY HỌC LỚP 5 

  Năm học 2024-2025 

 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT 

Nơi bảo quản Tình trạng 

      
  

5A 5B 5C 5D 
Phòng thiết 

bị 

Phòng 

bộ môn 

Bàn 

giao đầu 

năm 

Bàn giao 

cuối năm 

1 Bộ đồ dùng học toán thực hành 30 Bộ         30       

2 Bộ đồ dùng dạy toán Giáo viên 4 Bộ         4       

3 MÔN ĐẠO ĐỨC                     

4 Tranh đạo đức 1 Bộ         1       

5 MÔN KỸ THUẬT                     

6 Mô hình lắp ghép kỹ thuật GV 3 Bộ         3       

7 Bộ dụng cụ cắt khâu thêu GV 3 Bộ         3       

  Bộ lắp mạch điện đơn giản 2 Bộ         2       

1 Bộ lắp ghép kỹ thuật HS 6 Bộ         6       

2 
Mẫu tơ sợi 

6 
Bộ         

6 
      

3 
MÔN KHOA HỌC 

  
          

  
      

4 Tranh ảnh môn khoa học 
2 Bộ         

2 
      



5 
Bình thí nghiệm giãn nở nhiệt 

2 
Bộ         

2 
      

  Ống đo nhiệt độ 2 Bộ         2       

  Chai lọ làm thí nhiệm 4 Bộ         4       

  Mô hình bánh xe nước 4 Bộ         4       

  MÔN MỸ THUẬT                     

  Bộ tơ sợi 20 Bộ         20       

            

            

        PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ 

            

        

 

 
 

   

            

            

         Lê Thị Cẩm Huyền  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN   

     

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ DẠY HỌC DÙNG CHUNG 

               Năm học 2024-2025 

 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT Nơi bảo quản Tình trạng 

      

  

Phòng 

thiết 

bị 

Phòng bộ môn 
Bàn giao đầu 

năm 

Bàn giao cuối 

năm 

  Bảng nhóm 6 Chiếc 6       

  Bảng (nhôm) 6 Chiếc 6       

   Mô hình đồng hồ 4 Chiếc 4       

  Trống+ dùi 36 Chiếc 36       

  Song loan 35 Chiếc 35       

  Thanh phách 20 Chiếc 20       

  Đài 2 Chiếc 2       

  Quả cân 5 Chiếc 5       

  Giá treo tranh 12 Chiếc 12       

  Nẹp treo tranh 20 Chiếc 20       

  Quả địa cầu 9 Quả 9       

  Máy tính bảng (PHTM) 18 Chiếc 18       

  Bục giảng tương tác thông minh 1 Chiếc   Phòng T. Anh x   



  Máy chiếu vật thể 1 Chiếc   Phòng T. Anh x   

  Camera vật thể 1 Chiếc   Phòng T. Anh x   

  Bảng tương tác thông minh 1 Chiếc   Phòng T. Anh x   

  Hệ thống viết bảng trượt  1 Chiếc   Phòng T. Anh x   

  1 tủ sạc máy tính bảng ( PHTM) 1 Chiếc   Phòng T. Anh x   

  Máy chiếu 15 Chiếc   Phòng học x   

  Máy tính xách tay  2 Chiếc   HP, Tin học x   

  Máy tính bàn  23 

Chiếc   
18 tin học,HT, 

Hp, KT, TQ, Tv x   

  Máy in 6 
Chiếc   

HT, Hp, KT, 

TQ,Đội, Tv  x   

  Ti vi 2 
Chiếc   

Hội Đồng, Tin 

học x   

   Âm thanh di động đa năng ( Loa) 1 Chiếc   Phòng đội x   

  
Loa ( MODEL: M- 108 Made in 

CHINA) 
13 

Chiếc 5 Phòng học x   

  Máy phô tô 1 Chiếc   P.Kế toán x   

        

      PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ 

      

 

 
 

 

        

        

        

       Lê Thị Cẩm Huyền 
 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN   

     

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

Thiết bị phòng học bộ môn ( Nhập ngày 07/11/2023) 

               Năm học 2024-2025 

 

 

STT Danh mục thiết bị ĐVT Mã 
Số 

lượng 
Nơi bảo quản Tình trạng 

  THIẾT BỊ DÙNG CHUNG       P.Thiết bị Phòng Bộ môn 

Bàn 

giao 

đầu 

năm 

Bàn 

giao 

cuối 

năm 

1 Bảng nhóm Chiếc TA-TBDC-01 30 P.Thiết bị       

2 Bảng phụ Chiếc TA- TBDC -02 10 P.Thiết bị       

3 Tủ/giá đựng thiết bị Chiếc TA- TU001 5   

1A,1B,1C,3D, 

2D,Mỹ thuật, 

âm nhạc, 

tiếng Anh X   

4 Nam châm Chiếc TA- TBDC -03 160   

Khối lớp 

2,3,4,5( mỗi 

lớp 10 chiếc) 
X   

5 Đài đĩa Chiếc RC-EZ57BT 2 P.Thiết bị       

6 Đầu DVD Chiếc AR-36 MB 1 P.Thiết bị       

7 Máy ảnh Chiếc DC – 302 1 P.Thiết bị       

8 Cân Chiếc ACS – 4000 1 P.Thiết bị       

  MÔN NGOẠI NGỮ               

  

Hệ thống thiết bị dạy học ngoại ngữ chuyên dụng 

(lựa chọn 2 - được trang bị và lắp đặt cho 01 phòng 

học Bộ môn Ngoại ngữ) 

          

    



9 Bộ học liệu bằng tranh Bộ MP 2006 4   
Phòng Tiếng 

Anh X   

  MÔN TIN HỌC               

  PHÒNG THỰC HÀNH TIN HỌC               

10 Bàn để máy tính, ghế ngồi Bộ 
TA – TIN – 

BG01 
18   

Phòng Tin 

học X   

  

-CK Khung bàn máy tính 

    

18 

  
Phòng Tin 

học 

    

-Bộ mặt chắn ngắn đợt , CPU bàn vi tính gỗ tự nhiên 18 
X   

-Bộ mặt tựa ghế gỗ vi tính gỗ tự nhiên 36     

  MÔN CÔNG NGHỆ               

  Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật     20   4a,4B,4C,4D X   

  THIẾT BỊ DÙNG CHUNG               

12 Bộ dụng cụ thủ công Bộ TA-CN- TH01 20   3A,3B,3C,3D X   

  THIẾT BỊ THEO CÁC CHỦ ĐỀ               

  MÔ HÌNH, MẪU VẬT               

  Sử dụng đèn học               

13 Đèn học Bộ RD-RL-325W 5 
  

3A, 3B,3C,3D 
X   

      

  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT               

  THIẾT BỊ DÙNG CHUNG               

14 Còi Chiếc TA- GDTC-01 3 P.Thiết bị       

15 Nấm thể thao Chiếc NTT- 01 40 P.Thiết bị       

16 Bơm Chiếc B- 01 2 P.Thiết bị       

17 Dây nhảy cá nhân Chiếc 
TA – GDTC – 

03 
31 P.Thiết bị   

    

18 Dây nhảy tập thể Chiếc 
TA –GDTC – 

04 
2 P.Thiết bị   

    

19 Dây kéo co Cuộn DKC – 01 2 P.Thiết bị       

  THIẾT BỊ THEO CHỦ ĐỀ               



20 Hoa Chiếc HOA3AE 35 P.Thiết bị       

  THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN           
    

  
(Chỉ trang bị những dụng cụ/thiết bị tương ứng, phù 

hợp với môn thể thao được nhà trường lựa chọn) 
          

    

  Bóng đá               

21 Quả bóng đá Quả BD - 04 20 P.Thiết bị       

22 

Cầu môn 

Bộ 
TA - GDTC –

CM.5N 
1 

Ngoài Sân 

Thể dục 

Ngoài Sân 

Thể dục 

    

-         CK khung thành thủ môn  ( 2 chiếc/ 

bộ) X   

-         Lưới bóng đá     

  MÔN ÂM NHẠC               

  Nhạc cụ thể hiện tiết tấu               

23 Thanh phách Cặp 
TA – 

AMNHAC -03 
15   

Phòng Âm 

nhạc X   

24 Tambourine Cái TB- 01 5   
Phòng Âm 

nhạc X   

25 Bells Instrument Cái BI -01 5   
Phòng Âm 

nhạc X   

26 Maracas Cặp MR -01 5   
Phòng Âm 

nhạc X   

27 Woodblock Cái WB -01 3   
Phòng Âm 

nhạc X   

  Nhạc cụ thể hiện giai điệu               

28 Recorder Cái RC – 01 20   
Phòng Âm 

nhạc X   

29 Xylophone Cái XP – 01 3   
Phòng Âm 

nhạc X   

30 Handbells Bộ HB – 01 1   
Phòng Âm 

nhạc X   

  MÔN MỸ THUẬT               



  
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG (trang bị cho một 

phòng học bộ môn) 
          

    

31 Bảng vẽ cá nhân Cái 
TA – MY 

THUAT –BV01 
35   

Phòng Mỹ 

Thuật X   

32 Giá vẽ (3 chân hoặc chữ A) Cái 
TA – 

MYTHUAT -

01 
1   

Phòng Mỹ 

Thuật X   

33 Kẹp giấy Hộp 
TA – 

MYTHUAT -

03 
12   

Phòng Mỹ 

Thuật X   

34 Tủ/giá Cái TA – TU001 3   
Phòng Mỹ 

Thuật X   

35 

Bút lông 

Bộ BL -01 35   
Phòng Mỹ 

thuật 

    

-          Bút lông tròn  ( 6 chiếc / vỉ) X   

-         Bút lông dẹt  ( 6 chiếc / bộ) 
    

36 Bảng pha màu (Palet) Cái NM 201 35   
Phòng Mỹ 

thuật 

    

37 Xô đựng nước Cái NM 203 35   X   

38 Tạp dề Cái  TD – 01 35       

39 

Bộ công cụ thực hành với đất nặn 

Bộ 
TA – 

MYTHUAT – 

CC01 
35   

Phòng Mỹ 

thuật 

    

- Con lăn bằng gỗ ( Bộ thực hành với đất nặn) X   

-Dao nhựa  (Bộ thực hành với đất nặn)     

40 Màu Goát (Gouache colour) Bộ MG 01 12 P.Thiết bị       

  MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI            
    

   NGHIỆM DỤNG CỤ               

 41 

Hoạt động hướng nghiệp 

Bộ 

TA –  

3 P.Thiết bị   

    

Bộ dụng cụ làm vệ sinh trường học HĐTN – 01 
    



42 Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học Bộ 
TA – H Đ TN - 

02 
10 P.Thiết bị   

    

43 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng thông thường Bộ 

TA –  

5   4A,4B,4C,4D 

    

HĐTN – 03 X   

      

  

-         Xẻng ( Bộ chăm sóc hoa, cây trồng) 

    

5 

    

    

-         Chĩa 3 5     

-         Bình tưới 5     

-         Kéo cắt cành 5     

            

       PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ   

       

 

 
 

    

            

            

        Lê Thị Cẩm Huyền   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



       TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ AN   

     

SỔ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

THIẾT BỊ DẠY HỌC DÙNG CHUNG 

  

             Năm học 2024-2025 

Nhập tháng 10/2024 
 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
ĐVT Nơi bảo quản Tình trạng Ghi chú 

      
  

Phòng 

thiết bị 

Phòng bộ 

môn 

Bàn giao 

đầu năm 

Bàn giao 

cuối năm   

1 Bộ mẫu chữ viết 
4 Chiếc   

1A, 1B, 

1C, 1D x     

  MÔN TOÁN Chiếc           

2 Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán 12 
Chiếc   

Khối 

3,4,5 x     

3 
Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số (môn 

toán lớp 2,3,4) 
70 

Chiếc   

Khối 

3,4,5 x     

4 Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học 6 Chiếc   Khối 4,5 x     

5 Bộ thiết bị dạy khối lượng 4 Chiếc   Khối 2 x     

6 Bộ thiết bị hình học dạy phân số 4 Chiếc   Khối 4 x     

7 Bộ thiết bị dạy đo đơn vị diện tích m2 4 Chiếc   Khối 4 x     

8 Bộ thiết bị dạy về thời gian 8 Chiếc   Khối 3,4 x     

9 Bộ thiết bị hình học thực hành phân số 70 Chiếc   Khối 4,5 x     

  MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI           

10 La bàn 5 
Chiếc 

Thiết 

bị         

  MÔN KHOA HỌC Chiếc           

11 Bộ thí nghiệm không khí cần cho sự cháy 5 Chiếc   Khối 4 x     



12 Hộp thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng" 4 Chiếc   Khối 4 x     

  MÔN THỂ DỤC Chiếc           

13 Biển lật số 2 Chiếc   Thể dục x     

  MÔN MỸ THUẬT Chiếc           

14 Đất nặn 2 Chiếc   Mỹ thuật x     

         

         

    PHỤ TRÁCH THIẾT BỊ  

      

 

 
 

  

         

         

         

      Lê Thị Cẩm Huyền  
 


